
Dự toán F1

STT Mã hiệu
Cột 

ẩn
Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền

*I  1 Kênh Đồng Tô

1 AB.27101 Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 

0,4m3 - Cấp đất I

100m3 10.8000 2,501,398 27,015,098

2 AB.21111 Đắp đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 10.8000 1,149,495 12,414,546

3 TT Tôn chống lầy ca 5.0000 746,535 3,732,675

T* 1 TỔNG NHÓM: Kênh Đồng Tô 43,162,319

*II  1 Kênh An Ninh - Cải Cách

4 AB.27101 Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 

0,4m3 - Cấp đất I

100m3 15.3000 2,501,398 38,271,389

5 AB.21111 Đắp đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 15.3000 1,149,495 17,587,274

6 TT Tôn chống lầy ca 7.0000 746,535 5,225,745

T* 1 TỔNG NHÓM: Kênh An Ninh - Cải Cách 61,084,408

*III 1 Kênh Lý Dương

7 AB.27101 Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 

0,4m3 - Cấp đất I

100m3 10.0000 2,501,398 25,013,980

8 AB.21111 Đắp đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 10.0000 1,149,495 11,494,950

9 TT Tôn chống lầy ca 6.0000 746,535 4,479,210

T* 1 TỔNG NHÓM: Kênh Lý Dương 40,988,140

*IV 1 Kênh Đồng Riêng

10 AB.27101 Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 

0,4m3 - Cấp đất I

100m3 14.4929 2,501,398 36,252,511

11 AB.21111 Đắp đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 14.5700 1,149,495 16,748,142

12 TT Tôn chống lầy ca 8.5000 746,535 6,345,548

T* 1 TỔNG NHÓM: Kênh Đồng Riêng 59,346,201

*V 1 Kênh Đồng Thủy

13 AB.27101 Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 

0,4m3 - Cấp đất I

100m3 10.0777 2,501,398 25,208,227
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Dự toán F1

STT Mã hiệu
Cột 

ẩn
Tên công tác Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền

14 AB.21111 Đắp đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất I 100m3 10.0777 1,149,495 11,584,220

15 TT Tôn chống lầy ca 7.0000 746,535 5,225,745

T* 1 TỔNG NHÓM: Kênh Đồng Thủy 42,018,192

Tổng cộng 246,599,260

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng./.
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